TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI HỌC
ĐỌC – HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CUỐI KÌ I

I. ĐỌC HIỂU : ( 7 điểm )

Bài 1: “Chuyện một khu vườn nhỏ”
Đọc thầm bài “Chuyện một khu vườn nhỏ” (TV5-T1-Trang 102,103)  chọn đáp án đúng nhất :

  
Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

  
Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng…Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!

  
Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng: Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:

- Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!

  Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:

- Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu? 

                                                                            Theo Vân Long

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để làm gì?


a. Ngắm các loại cây do ông nội trồng

b. Tưới nước và chăm sóc cây

c. Nghe ông nội giảng về những loài cây

d. Xem chim về đậu trong vườn cây

Câu 2: Thu chưa vui vì sao? 





a. Vì cây ở ban công nhà Thu ít nở hoa

b. Vì cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn

c. Vì hằng ngày Thu phải xách nước tưới cho cây

d. Vì cái Hằng ở nhà dưới có vườn cây to và đẹp hơn

Câu 3: Thu phát hiện ra điều gì vào một sáng chủ nhật đầu xuân?

a. Một bông quỳnh mới nở

b. Một quả lựu đã chín

c. Một chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu

d. Một chùm hoa ti gôn mới nở

Câu 4: Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết? 

a/Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công nhà mình cũng như một khu vườn

b/Vì Hằng cũng giống như Thu, hai bạn rất thích các loài chim

a. Vì Thu muốn khoe với Hằng khu vườn nhà Thu có một sức hấp dẫn đến lạ kỳ

b. Vì hai bạn Hằng và Thu đang tìm hiểu về các loài chim

Câu 5: Từ “săm soi” thuộc từ loại gì? 






a. Danh từ.

b. Động từ.

c. Tính từ.

d. Đại từ.

Câu 6: Nhóm từ nào gồm toàn các từ láy: 






a. Rủ rỉ, leo trèo, ngọ nguậy.

b. Rủ rỉ, ngọ nguậy, líu ríu.

c. Ngọ nguậy, líu ríu, leo trèo.

Câu 7: Em hiểu “Đất lành chim đậu” là thế nào? 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tìm 2 từ đồng nghĩa với “thản nhiên”. 

…………………………………………………………………………………………
Câu 9: Xác định đại từ “nó” trong câu sau thay thế cho danh từ nào? 

Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:


Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

ĐÁP ÁN
Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Câu 7, 8, 9, 10,  mỗi câu đúng 1 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	c
	b
	c
	a
	b
	b


Câu 7: “Đất lành chim đậu” nghĩa là: Nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu, sẽ có người tìm đến để sinh sống, làm ăn. 
Câu 8: 2 từ đồng nghĩa với “thản nhiên”.  
bình thản, điềm nhiên
Câu 9: Đại từ “nó” trong câu này thay thế cho danh từ “chú chim” được nói đến ở câu trước đó. 

Câu 10:  Cây đa Ấn Độ/ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt.
                       CN
                   VN

Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2,,3,4,5, 6

Mức độ 2: Câu 7, 8

Mức độ 3: Câu 9

Mức độ 4:Câu 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 2: Mùa thảo quả
Học sinh đọc thầm bài: “Mùa thảo quả”, Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 1, trang 113, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Nhà văn Ma Văn Kháng tả loài thảo quả ở cánh rừng nào? 

a.Rừng Cúc Phương



b. Rừng Trường Sơn

c.Rừng Đản Khao



d.Rừng Tây Bắc

Câu 2: Người đi từ rừng thảo quả về hương thơm ủ ấp ở đâu? 

a.Trong từng nếp áo



b.Trong từng nếp khăn

c. Trong từng sợi tóc


d. Cả a,b

Câu 3: Tác giả dùng từ nào để tả thảo quả sinh sôi? 

a. Mạnh mẽ 




b. Nhanh chóng

c. Dữ dội




d. Chậm chạp

Câu 4: Hoa thảo quả nảy ở đâu? 

a. Trên ngọn




b. Trên cành

c. Dưới gốc cây 



d. Cả a,b,c

Câu 5: Thảo quả khi chín có màu gì? 

a. Màu vàng




b. Màu da cam

c. Màu nâu




d. Màu đỏ

Câu 6: Nhà văn Ma Văn Kháng dùng từ nào để tả độ chín của thảo quả? 

a. Chín nục




b. Chín rộ

c. Chín tới




d. Chín nẫu

Câu 7: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ nhô (trong câu: Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm)? 


a.  Mọc, ngoi, dựng



b.  Mọc, ngoi, nhú


c.  Mọc, nhú, đội



d.  Mọc, ngoi, dựng, nhú, đội

Câu 8.Từ đứng trong câu: “Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung.” được dùng theo nghĩa nào? 

a. Nghĩa gốc

        


b. Nghĩa chuyển


c. Trái nghĩa




d. Đồng nghĩa

Câu 9: Đại từ xưng hô trong các câu văn sau: 
Lúa gạo quý vì ta phải đồ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt.

a. ta

b. nó

c. lúa

d. Cả a và b

Câu 10:Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 

Ngồi bên giường người bệnh, ông bác sĩ ôn tồn giải thích .
Đáp án: 1c, 2d, 3a , 4c, 5d, 6a, 7b, 8b, 9d
     Câu 10: Ngồi bên giường người bệnh, ông bác sĩ / ôn tồn giải thích.




        TN                           CN                VN             
Câu 1, 2 , 3, 4, 5, 6 mỗi câu đúng được 0,5 điểm; 
Câu 7, 8, 9, 10 mỗi câu đúng được 1 điểm.
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6

Mức độ 2: Câu 7, 8

Mức độ 3: Câu 9

Mức độ 4: Câu 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 3: LÊ-NIN VÀ ÔNG LÃO ĐI SĂN

Đọc thầm bài “  Lê –nin và ông lão đi săn ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.
       Ông lão bắt đầu kể với tôi  tỉ mỉ về việc sau một chuyến đi săn, Lê-nin mời ông đến Mát-xcơ-va để thăm Lê- nin và xem xét mọi việc. Từ một nơi thâm sơn cùng cốc đến thăm Lê- nin, có phải chuyện chơi đâu. Tất nhiên ông lão hiểu rằng ông đến thăm ai, nhưng ông vẫn mang theo kha khá bánh mì nông thôn. Có thể là Lê- nin nói chơi thế thôi, chứ ở đấy người ta sẽ không cho vào, và cũng có thể Lê- nin không có ở nhà. Thế rồi ông lão đến Kem-li thăm Lê- nin và mang theo bánh mì. Lê- nin có nhà và ông thợ săn được đưa vào gặp ngay, khi ông vừa xưng tên .Và đây, một căn phòng rộng thênh thang, hầu như  trống rỗng. Chắc là trong phòng cũng có đồ đạc gì đấy nhưng phòng  rộng quá nên tưởng trống không. Ở cuối căn phòng lớn ấy có một chiếc hòm, Lê- nin  ngồi trên chiếc hòm, đang nhóm bếp dầu hỏa. 

  Lê- nin rất mừng, cười và nói: 

- Biết đãi bác cái gì bây giờ, bác A-lếch-xây? Tôi pha cà phê cho bác uống nhé, nhưng  không phải cà phê thực đâu, mà cà phê làm bằng bột lúa mạch. 

    Khi cà phê đã pha xong, Lê- nin đi lấy bánh mì. Bánh mì tối đến phát khiếp lên được. 

-Vla-đi-mia I-lích, xin lỗi đồng chí, tôi có đem theo bánh mì nhà quê… 

-Ồ tốt lắm, bác đem ra đây!

      Họ uống cà phê làm bằng bột lúa mạch và ăn bánh mì. Kể xong câu chuyện của mình, A-lếch- xây nói:

-Y như trong giấc mơ, đến bây giờ tôi vẫn thường hình dung thấy: căn phòng rộng thênh thang, ở cuối  phòng có chiếc hòm, trên hòm đặt cái bếp dầu hỏa.

                                                           M.PRI-SIN

                                                    ( Nguyễn  Đắc Việt  dịch)

 Câu 1. Khi đi thăm Lê- nin, ông lão có những băn khoăn gì?

a. Ông ngại đường sá xa xôi, đi thăm sẽ rất vất vả.

b. Lê- nin không có ở nhà.

c. Lê- nin là người đứng đầu nhà nước, sẽ không tiếp công dân thường như ông.

d. Người ta không cho vào thăm.

 Câu 2: Chi tiết chứng tỏ nơi ở của Lê- nin rất đơn sơ là: 

a. Nhà rộng thênh thang nhưng trống rỗng.

b. Nhà không có lính canh gác.

c. Nhà rộng nhưng hầu như  không có nhiều đồ đạc sang trọng.

d. Nhà không có bàn ghế tiếp khách sang trọng, Lê- nin ngồi trên chiếc hòm.

Câu 3: Chi tiết nào chứng tỏ Lê- nin sống rất giản dị?

a. Lê-nin lấy cà phê làm bằng bột lúa mạch để tiếp khách.

b. Lê-nin cùng với ông lão ăn bánh mì nhà quê.

c. Lê-nin trò chuyện cởi mở, thân mật với ông lão thợ săn.

d. Tất cả a, b, c đều đúng .

Câu 4: Ông lão thợ săn có những cảm tưởng gì về cuộc viếng thăm Lê- nin?

a. Tự hào vì được thăm vị lãnh  tụ của nhà nước Xô- viết.

b. Bất ngờ vì thấy Lê- nin sống rất giản dị.

c. Bất ngờ vì thấy nhà Lê- nin rộng thênh  thang, sang trọng. 

d. Bất ngờ vì được biết Lê- nin rất bình đẳng, chân thành.

Câu 5. Tìm các đại từ xưng hô có trong câu sau:

· Vla-đi-mia I-lich, xin lỗi đồng chí, tôi có đem theo bánh mì nhà quê….

Đại từ xưng hô là:………………………………………

Câu 6. Tìm các quan hệ từ có trong câu văn sau: 

· Tôi pha cà phê cho bác uống nhé, nhưng không phải cà phê thực đâu, mà cà phê làm bằng bột lúa mạch .

Quan hệ từ là:…………………………………………

Câu 7. Tìm hai danh từ riêng, hai danh từ chung có trong bài: 

  Hai danh từ riêng là:……………………………………………

  Hai danh từ chung là: …………………………………………

Câu 8 :Từ in đậm trong mỗi câu sau có quan hệ với nhau như thế nào ?

- Mẹ em làm ca ba./ Cai ca nước này màu đỏ.

a. Từ nhiều nghĩa

b. Từ trái nghĩa

c. Từ đồng âm

d.Từ đồng nghĩa

 Câu 9: Trong câu sau:“Tôi pha cà phê cho bác uống nhé, nhưng không phải cà phê thực đâu, mà cà phê làm bằng bột lúa mạch.”

      Có các động từ là: …………………………………………………………………..

Câu 10. Đặt câu với cặp quan hệ từ biểu thị: Nguyên nhân – kết quả : 

…………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN

Đọc thầm (7đ) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6  mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;

                           Câu 7, 8, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 8

	c
	c
	b
	d
	c


Câu 5: đồng chí, tôi

Câu 6: nhưng, mà

Câu 7: Danh từ riêng: A-lếch-xây, Lê-nin

           Danh từ chung: bánh mì, phòng,....

Câu 9: pha, cho, uống, làm

Câu 10: Đặt câu đúng ngữ pháp với cặp từ: vì...nên, do...nên
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4, 8

Mức độ 2: Câu 5, 6, 7

Mức độ 3: Câu 9

Mức độ 4: Câu 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 4: BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
Đọc thầm bài “ Buôn Chư Lênh đón cô giáo / trang 144, 145 ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.

Câu 1: Cô giáo YHoa đến dạy học ở đâu?

a. Buôn Chư Lênh.

b.Tây Nguyên.

c.Trường Chư Lênh

d. Ở một bản làng 

Câu 2: Chữ đầu tiên cô giáo Y Hoa cho mọi người xem là :

a. Chữ “0”

b. Chữ “Y Hoa.”

c . Chữ “Bác Hồ”

d. Chữ « a »

 Câu 3 : Nghi thức đầu tiên nào trong những nghi thức đón cô giáo ở buôn Chư Lênh

a. Chém vào cột .

b.Trải những tấm lông thú cho cô giáo đi.

c.Cho dân làng xem chữ.

d. Viết chữ cho dân làng xem.

Câu 4 : Em hiểu “cái chữ” trong câu “cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào” là gì?

a. Những chữ cô Y Hoa viết ra trên giấy.

b. Những chữ cô Y Hoa học.

c. Kiến thức cô Y Hoa sẽ dạy nói chung.

d. Chữ « Bác Hồ »

Câu 5: Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo với cái chữ nói lên điều gì?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Những thành ngữ tục ngữ nào nói lên đức tính chăm chỉ:

a. Uống nước nhớ nguồn.

b. Chín bỏ làm mười.

c. Thức khuya dậy sớm .

d. Môi hở răng lạnh

Câu 7 : Các từ  « Chân núi, chân bàn, chân trời, chân tường » có quan hệ với nhau như thế nào ?

a. Từ nhiều nghĩa

b. Từ trái nghĩa

c. Từ đồng âm

d.Từ đồng nghĩa
Câu 8 :  Xác dịnh danh từ riêng và danh từ chung ở câu sau:

           Nam lấy bút ra viết bài.

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Câu 9 :  Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau.

Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt.

Câu 10 : Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị sự tương phản.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
Đọc thầm (7đ) Câu 1, 2, 3, 4, 7, 8 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;

                         Câu 5, 6, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	a
	c
	b
	c
	c
	a


5.Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo với cái chữ cho ta thấy người Tây Nguyên rất yêu cái chữ, ham học/ Họ hiểu cái chữ giúo họ thoát khỏi lạc hậu,..
8.Danh từ riêng: Nam

Danh từ chung: bút ,bài

9.của, nhưng
10.HS biết đặt câu có cặp từ tuy..nhưng
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 7, 8

Mức độ 2: Câu 4, 6, 9
Mức độ 3: Câu 10

Mức độ 4: Câu 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 5: SAU TRẬN MƯA RÀO

Đọc thầm bài “  Sau trận mưa rào ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.

               Một giờ sau cơn dông, người ta dường như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi mà em bé.

               Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp … Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ cây. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đóa hoa kim hương, làm cho nó sáng rực lên như những ngọn đèn. Quanh các luống kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập lòe của các đóa đèn hoa ấy.

               Ánh sáng chan hòa làm cho vạn vật đầy tin tưởng. Nhựa ngọt, mùi thơm, khí ấm, cuộc sống tràn trề.

Câu 1: Sau cơn dông có mưa rào, mặt đất như thế nào?

            a/ Được mặt trời lau ráo.                              b/ Vừa tươi mát, vừa ấm áp.

            c/ Chóng khô như đôi má em bé.                 d/ Đầy hương thơm và tia sáng.                   

 Câu 2: Trong đoạn văn thứ hai (từ Không gì đẹp bằng … đến đóa đèn hoa ấy) có mấy câu văn chứa hình ảnh so sánh?

           a/ Một câu                                 b/ Hai câu                                c/ Ba câu

Câu 3: Tác giả đã dùng những cách gì để quan sát cảnh vật khi viết hai câu văn miêu tả “Ánh sáng chan hòa làm cho mọi vật đều tin tưởng. Nhựa ngọt, mùi thơm, khí ấm, cuộc sống tràn trề”.

 a/ Mắt nhìn, mũi ngửi.                   b/ Mắt nhìn, mũi ngửi, miệng nếm, da cảm nhận  

 c/ Mũi ngửi, mắt nhìn, miệng nếm.                 d/  Mắt nhìn, mũi ngửi, da cảm nhận.            

Câu 4: Các từ láy có trong đoạn văn trên là :
           a/  lách cách, nồng nồng, chập chờn, ấm áp, tràn trề, tin tưởng.

           b/  lách cách, nồng nồng, chập chờn, đóa đèn, tràn trề, tin tưởng.

           c/  lách cách, vạn vật, nồng nồng, lập lòe, chập chờn, tràn trề.

           d/  lách cách, nồng nồng, chập chờn, ấm áp, lập lòe, tràn trề.

 Câu 5: Từ tràn trề thuộc từ loại :

           a/ Danh từ                                  b/ Động từ                                c/ Tính từ 

Câu 6: Chủ ngữ trong câu “Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé” là những từ ngữ nào ?

           a/ Mùa hè                                   b/ Mặt đất 

           c/ Mặt đất cũng chóng khô        d/ Mặt đất cũng chóng khô như đôi má 

Câu 7: Từ “hoa” trong câu : “Bông hoa chanh sắp nở có hình quả đu đủ” và câu “Nắng quá, tôi bị hoa cả mắt.” là :

            a/Từ nhiều nghĩa                       b/ Từ trái nghĩa 

            c/ Từ đồng âm                           d/ Từ đồng nghĩa.

Câu 8:  Chọn ý thích hợp nào dưới đây để giải thích từ hạnh phúc?
a/  Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.

b/  Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

c/  Hồ hởi, háo hức, sẵn sàng làm mọi việc.

d/  May mắn, vui vẻ trong việc làm, trong cách cư xử.

Câu 9:  Đặt một câu có cặp quan hệ từ biểu thị nguyên nhân kết quả.
……………………………………………………………………………………….

Câu 10: Tìm quan hệ từ trong câu sau:

Quanh các luống kim hương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập lòe của các đóa đèn hoa ấy.

……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Đọc thầm (7đ)   Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;

                           Câu 7, 8, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	c
	b
	b
	d
	c
	b
	c
	b


Câu 9: Vì ...nên            hoặc do...nên
Câu 10: như, của
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2,3,5,7,8
Mức độ 2: Câu 4,6

Mức độ 3: Câu 10
Mức độ 4: Câu 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            Bài 6:  NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON (Sách TV/124; 125)

Học sinh đọc thầm và trả lời câu hỏi .

    Ba em làm nghề gác rừng. Tình yêu rừng của ba đã sớm truyền sang em.

    Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm. Chiều đến, em đi loanh quanh theo lối ba vẫn đi tuần rừng. Phát hiện những dấu chân người lớn hằn trên đất, em thắc mắc: “Hai ngày nay đâu có đoàn khánh tham quan nào?” Thấy lạ, em lần theo dấu chân. Khoảng hơn chục cây to cộ đã bị chặt thành từng khúc dài. Gần đó có tiếng bàn bạc:

     Mày đã dặn lão Sáu Bơ tối đánh xe ra bìa rừng Chưa?

     Qua khe lá, em thấy hai gã trộm. Lừa khi hai gã mải cột các khúc gỗ, em lén chạy. Em chạy theo đường tắt về quán bà Hai,xin bà cho gọi điện thoại. Một giọng nói rắn rỏi vang lên ở đầu dây bên kia:

· A lô! Công an huyện đây!

     Sau khi nghe em báo tin có bọn trộm gỗ, các chú công an dặn dò em cách phối hợp với các chú để bắt bọn trộm, thu lại gỗ.

     Đêm ấy, lòng em như lửa đốt. Nghe thấy tiếng  bành bạch của xe chở trộm gỗ, em lao ra. Chiếc xe tới gần…tới gần, mắc vào sợi dây chão chăng ngang đường, gỗ văng ra. Bọn trộm đang loay hoay lượm lại gỗ thì xe công an lao tới.

    Ba gã trộm đứng khựng lại như rô bốt hết pin. Tiếng còng tay đã vang lên lách cách. Một chú công an vỗ vai em:

  - Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm! 

                                                                                  Theo Nguyễn Thị Cẩm Châu

Câu 1: Người gác rừng tí hon là ai ? 
a/ Là chú bảo vệ.                                                 



b/ Là bố của bạn nhỏ trong bài.

c/ Là chính bạn nhỏ - con trai của người gác rừng.        
d/ Là chú công an .

Câu 2:Vì sao người bạn nhỏ trong bài lại có tình yêu rừng ? 
a/ Vì bạn ấy sống trong rừng.                   
b/ Vì bạn ấy ngày nào cũng vào rừng chơi.

c/ Vì bạn ấy nhớ lời cô giáo dặn phải yêu rừng .    
d/ Vì ba của bạn ấy làm nghề gác rừng và tình yêu rừng của người cha đã truyền sang cho bạn ấy.

Câu 3: Theo lối ba đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện ra điều gì ? 

a/ Một tổ chim trên ngọn cây.                               
b/ Một con voi về phá rừng.

c/  Những dấu chân người lớn hằn trên đất.    
d/ Những con rắn đang sưởi nắng.
Câu 4 : Những dấu chân người lớn hằn trên đất là của ai ? 

a/ Của các chú bộ đội hành quân qua rừng.      
b/ Của đoàn cán bộ đi kiểm tra rừng.

c/ Của bọn trộm gỗ.                                          
d/ Của các chú công an truy bắt tội phạm.

Câu 5 : Khi phát hiện ra bọn trộm, bạn nhỏ đã làm gì ? 

a/ Chạy theo đường tắt về quán bà Hai.                             
b/ Gọi điện báo cho công an huyện.

c/ Chăng dây chão qua đường để chặn xe của bọn trộm gỗ.       
d/ Cả a ; b và c đều đúng. 

Câu 6: Ai là người nói câu “Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm” ? 

a/ Một chú hàng xóm tốt bụng.         
b/ Một chú công an tham gia bắt bọn trộm.
c/ Một chú công an không tham gia bắt bọn trộm.       
d/ Một chú trong đội bảo vệ rừng. 

Câu 7: Tìm cặp từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau:

	a. Xấu người đẹp nết
	c. Lá lành đùm lá rách

	b. Ăn ít ngon nhiều
	d. Chết vinh còn hơn sống nhục


Câu 8: Trong các dãy câu dưới đây, dãy câu nào có từ in đậm là từ đồng âm ?

a. Trăng đã lên cao. / Kết quả học tập cao hơn trước.

b. Trăng đậu vào ánh mắt. / Hạt đậu đã nảy mầm.

c. Lưỡi em bị đau. / Lưỡi dao này rất sắc.

Câu 9: Đặt câu với cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.
Câu 10: Xác định TN; CN; VN trong câu:“Sáng hôm ấy, ba về thăm bà nội ốm.”                                                                                           

ĐÁP ÁN
Đọc thầm (7đ) Câu 1, 2, 3, 4 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;

                           Câu 5, 7, 8, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8

	c
	d
	c
	c
	d
	b
	b


Câu 7: Tìm cặp từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau:

	a. Xấu người đẹp nết
	c. Lá lành đùm lá rách

	b. Ăn ít ngon nhiều
	d. Chết vinh còn hơn sống nhục


Câu 9: (1đ)Đặt câu ( Biểu thị quan hệ nguyên nhân – Kết quả ).

      (đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm thì trừ 0,25 đ)

Câu 10: (1đ)Xác địnhTN;  CN;VN trong câu: (M3)
“Sáng hôm ấy, ba /về thăm bà nội ốm.”                                                                              TN                   CN       VN
Phân mức độ
Mức độ 1: Câu 1, 2,3,4,5,6
Mức độ 2: Câu7,8
Mức độ 3: Câu 10

Mức độ 4:Câu 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Bài 7:  VƯỜN QUẢ CÙ LAO SÔNG
Đọc thầm bài “Vườn quả cù lao sông”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.

          Từ bến sông của huyện lị Cái Bè, đi xuồng máy dọc theo sông Tiền chỉ một độ đường là sẽ gặp những cù lao lớn, cây cối xanh um tùm ngót hai chục cây số chiều dài. Đất trên cù lao đã ổn định qua nhiều năm tháng chứ không như những bãi giữa sông Hồng khi bồi khi lở do sức công phá thất thường của lũ lụt.

          Những xóm làng trên cù lao sông Tiền có từ bao đời nay không hề biến động. Có những vườn cây mới trồng nhưng bạt ngàn là những vườn cây quả cổ thụ. Những rãnh nước được xẻ từ sông vào tưới tắm cho gốc cây bốn mùa ẩm ướt. Cóc, mận, mãng cầu, chôm chôm, vũ sữa, xoài tượng, xoài cát…mọc chen nhau.

            Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao. Những người chủ vườn tốt bụng và hào phóng thấy thế chỉ cười, ánh mắt thích thú nhìn khách.

            Những vườn quả lớn mênh mông này ngày ngày trút sản vật xuống những chiếc xuồng để tỏa đi các thành phố khắp miền Nam, ra cả Hà Nội, Hải Phòng xa xôi nữa.

                                                                                     Vũ Đình Minh

Câu 1: Em hiểu từ “cù lao” là vùng đất như thế nào?
a. Vùng đất ở trên đồi.                             b. Vùng đất ở gần bờ sông.

c. Vùng đất ở ven song.                         d. Vùng đất nổi có nước bao quanh ở sông, ở biển.

Câu 2 : Cù lao sông Tiền có từ bao lâu?
a. Có từ lâu năm                                       b. Chưa hình thành

c. Mới hình thành                                     d. Mới hình thành và khi bồi khi lở

Câu 3 : Chi tiết nào trong bài cho ta thấy người dân nơi đây tốt bụng và hào phóng?
a. Tạo nên những vườn cây có nhiều quả.

b. Có vườn cây ăn quả cho khách tham quan.

c. Thấy những người khách với tay hái quả họ chỉ cười, ánh mắt thích thú nhìn khách.

d. Tặng nhiều trái cây khi khách tới thăm vườn quả.

Câu 4: Bài văn kể lại điều gì?
a. Sự phong phú về hoa quả ở cù lao sông.

b. Sự phong phú về hoa quả và con người rất hào phóng ở cù lao sông.

c. Sự hào phóng của con người ở cù lao sông.

d. Cả a và c đều sai.

Câu 5: Dòng nào sau đây có các từ đồng nghĩa với từ um tùm?
a. thưa thớt, nhẫy nhượt                                               
b. sum sê, nhẫy nhượt

c. mênh mông, bát ngát                                               
d. rậm rạp, sum sê

Câu 6: Từ trong ở cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ với nhau như thế nào?
a. Đó là một từ nhiều nghĩa. 



b. Đó là hai từ đồng nghĩa.

c. Đó là hai từ đồng âm.




d. Cả a,b,c đều sai

Câu 7: Trạng ngữ trong câu “Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao.” là :
a. Đứng trên mui vững chắc

b. Người nhanh tay

c. Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy

d. Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây 
Câu 8: Gạch chân các quan hệ từ trong câu “Có những vườn cây mới trồng nhưng bạt ngàn là những vườn cây quả cổ thụ.” 
Câu 9 : Tìm các đại từ  trong câu văn sau :
Lúa gạo quý vì ta phải đồ bao mồ hôi mới làm ra được . Vàng cũng quý vì nó rất đắt.

Câu 10 : Đặt một câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả ? Gạch dưới cặp quan hệ từ đó ?

…..……….………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	d
	a
	c
	b
	d
	c
	c


Câu 8: nhưng, là            Câu 9: ta, nó

Câu 10: Đặt câu có cặp từ:   vì...nên

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;

Câu 7, 8, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1 đ
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4, 7, 9

Mức độ 2: Câu 8,6

Mức độ 3: Câu 9

Mức độ 4: Câu 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 8: BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ
Đọc thầm bài “Bầu trời ngoài cửa sổ ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.
Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy, lúc  thì như một bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách hay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể đoán biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.

Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh ấy, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn - chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những  ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim  như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào  nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.

Ôi, khung cửa sổ nhỏ! Hà yêu nó quá! Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích “Ngày xửa, ngày xưa…”

(Theo Nguyễn Quỳnh)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Bầu trời bên ngoài cửa sổ của bé Hà được so sánh với những gì?

a. Một bức tranh nhiều màu sắc.

b. Một trang sách hay.

c. Cả  a và b sai

d. Cả a và b đúng

Câu 2: Chỉ ngắm sự vật gì của bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà có thể đoán biết được thời tiết?

   a. ánh nắng

b. mặt trăng      
c.  sắc mây 

d. cây cối 


Câu 3: Qua khung cửa sổ nhà  mình, Hà cảm nhận được những hình ảnh, âm thanh nào?

a. Bầu trời đầy ánh sáng, đầy màu sắc, đàn vàng anh sắc lông ónh ánh như dát vàng, tiếng chim hót như những chuỗi vàng lọc nắng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong.

b. Bầu trời u ám, tiếng những giọt mưa thánh thót, những cành cây vật vã trong gió.

c. Nắng như đổ lửa, trâu nằm lim dim dưới bụi tre già, ve kêu inh ỏi.

d. Mọi người vội vã ra đồng.

Câu 4: Hà thích làm điều gì khi ngồi bên cửa sổ?

a. Ngắm nhìn bầu trời không chán.

b. Ngửi hương thơm của cây trái
c. Nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích.

d. Đọc truyện

Câu 5: Trong câu: Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Từ búp vàng chỉ gì?
a. ngọn bạch đàn

b. đàn vàng anh

c. lá bạch đàn

d. ánh nắng trời
Câu 6: Từ “chao” trong câu Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ. đồng nghĩa với từ:



a. vỗ  

b. đập

c.  nghiêng 

d. nằm

Câu 7: Chủ ngữ trong câu sau: “Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc.” là: 
a. Bầu trời ngoài cửa sồ

b. Bé Hà

c. Bầu trời 

d. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà

Câu 8: Đây là bài văn: 

a. Tả cảnh 

b. Tả đồ vật

c. Tả người

d. Tả cây cối

Câu 9: Quan hệ từ trong câu này:“Nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta sẽ chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.” biểu thị quan hệ gì?         ………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Khi bộ phận vần có nguyên âm đôi và âm cuối thì dấu thanh đánh vào đâu?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
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	Đánh vào chữ

 thứ hai của nguyên âm đôi


Đọc thầm (7đ): Mỗi câu 1, 2, 3, 4, 7, 8 đúng 0,5đ – câu 5, 6, 9, 10 mỗi câu 1 điểm
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4, 7, 8
Mức độ 2: Câu 6, 9
Mức độ 3: Câu 5

Mức độ 4: Câu 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 9: BÀI KIỂM TRA KÌ LẠ
Đọc thầm bài “ Bài kiểm tra kì lạ ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.
          Hôm ấy là ngày đầu tiên của năm học mới, lòng tôi tràn đầy niềm tin nhưng thực sự vẫn rất lo lắng cho những kỳ thi sắp tới. Tiết Toán đầu tiên. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp đều cảm thấy rất ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề bài khác nhau rồi nói:

         Đề thứ nhất gồm những câu hỏi rất cơ bản nhưng cũng khá nâng cao, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có điểm cao nhất là 8 với mức độ tương đối. Với dạng đề thứ ba, các em dễ dàng đạt điểm 6 với những bài toán rất dễ. Các em được quyền chọn làm một trong ba loại đề này.

          Thầy chỉ giới hạn thời gian làm bài là 15 phút nên tôi quyết định chọn dạng đề thứ hai cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn trong lớp cũng thế, đa phần chọn dạng đề thứ hai, số ít học kém hơn thì chọn dạng đề thứ ba.

Một tuần sau, thầy trả bài kiểm tra. Cả lớp càng ngạc nhiên hơn khi ai chọn dạng đề nào thì được đúng tổng điểm của đề đó, bất kể đúng sai. Lớp trưởng rụt rè hỏi thầy:

Thưa thầy, tại sao thế ạ?

Thầy khẽ mỉm cười rồi nghiêm nghị trả lời:

Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của cả lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật. Các em ạ, có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không   đối đầu với thử thách thì chúng ta sẽ chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.

Bài kiểm tra kì lạ của thầy giáo đã dạy cho chúng tôi một bài học: Hãy ước mơ và phải biết vượt qua mọi thử thách để đạt ước mơ.

Theo Linh Nga
Câu 1: Thầy giáo cho kiểm tra Toán đầu năm học nhằm mục đích gì?

a. Kiểm tra chất lượng Toán của học sinh.



b. Kiểm tra  cách  làm bài của học sinh.

c. Thử thách sự tự tin của cả lớp.





d. Dễ dàng phân loại học sinh. 

Câu 2: Tại sao phần lớn học sinh trong lớp lại chọn dạng đề thứ hai?
a. Vì dạng đề thứ hai được nhiều điểm.
   

b. Vì học sinh trong lớp thiếu tự tin.
    

c. Vì hai dạng đề còn lại khó lấy điểm tuyệt đối.

d. Vì dạng đề thứ hai ở mức độ tương đối, chọn làm cho chắc ăn.

Câu 3: Nếu ta không tự tin đối đầu với thử thách thì điều gì sẽ xảy ra?

a. Chúng ta sẽ chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới thành công.

b. Chúng ta sẽ dễ dàng thất bại.

c. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ biết ước mơ.


d. Chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

Câu 4: Câu chuyện dạy chúng ta bài học gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Câu 5: Nghĩa của từ ” tự tin” 

a.  Tin vào khả năng của bản thân.

b.  Tự đánh giá mình thua kém người khác, mặc cảm.
c.  Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

d.  Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác.

Câu 6: Cụm từ: “sự tự tin” trong câu: Với bài kiểm tra này, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của cả lớp mình.  thuộc từ loại gì?

a. Động từ

b. Danh từ

c. Tính từ

d. Đại từ

Câu 7: Vị ngữ trong câu: “Bài kiểm tra kì lạ của thầy giáo đã dạy cho chúng tôi một bài học” là gì?
a. Bài kiểm tra kì lạ của thầy giáo.




b. Kì lạ của thầy giáo.

c. Đã dạy cho chúng tôi một bài học.



d. Một bài học.

Câu 8: Cặp quan hệ từ trong câu này:“Nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta sẽ chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công.”biểu thị quan hệ gì?
a. Tương phản


b. Tăng tiến



c.  Nguyên nhân – kết quả

d. Giả thiết (Điều kiện)  – kết quả

Câu 9:  Từ in đậm trong mỗi câu sau có quan hệ với nhau như thế nào?
Đôi mắt bé tròn xoe, đen láy/ Qủa na mở mắt.

a. Từ đồng âm

b. Từ nhiều nghĩa

c. Từ trái nghĩa

d. Từ đồng nghĩa

Câu 10:  Tìm trong câu văn sau 2 từ đồng nghĩa nhau: “Ai trong số các em cũng mơ ước đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật.” 

……………………………………………………………………………………......................
ĐÁP ÁN

1. Đọc thầm (7đ), Mỗi câu   1, 2, 6, 7, 8, 9 đúng 0,5đ – câu 3, 4, 5, 10 mỗi câu 1 điểm
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Câu 4: Câu chuyện dạy chúng ta bài học: Hãy ước mơ và phải biết vượt qua mọi thử thách để đạt ước mơ.
Câu 10: mơ ước – ước mơ

Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 6, 7, 8, 9

Mức độ 2: Câu 3, 5

Mức độ 3: Câu 10

Mức độ 4: Câu 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 10: BIỂN ĐẸP

Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Lại đến một buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng. Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.

Rồi ngày mưa rào. Mưa giăng giăng bốn phía. Có quãng nắng xuyên xuống biển óng ánh đủ màu: xanh lá mạ, tím phớt, hồng, xanh biếc, ….Có quãng biển thâm xì, nặng trịch. Những cánh buồm ra khỏi cơn mưa, ướt đẫm, thẫm lại, khỏe nhẹ, bồi hồi, như ngực áo bác nông dân cày xong ruộng về bị ướt.

Có buổi sớm nắng mờ, biển bốc hơi nước, không nom thấy núi xa, chỉ một màu trắng đục. Không có thuyền, không có sóng, không có mây, không có sắc biếc của da trời.

Một buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm.Những núi xa màu lam nhạt pha màu trắng sữa. Không có gió, mà sóng vẫn vỗ đều đều, rì rầm. Nước biển dâng đầy quánh đặc một màu bạc trắng, lăn tăn như bột phấn trên da quả nhót.

Chiều nắng tàn, mát dịu. Biển xanh veo màu mảnh chai. Núi xa tím pha hồng. Những cơn sóng nhè nhẹ liếm lên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào.

        Mặt trời xế tra bị mây che lỗ đỗ. Những tia nắng dát vàng một vùng biển tròn, làm nổi bật những cánh buồm duyên dáng như ánh sáng chiếc đèn sân khấu khổng lồ đang chiếu cho các nàng tiên biển múa vui.

        Thế đấy, biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển dịu dàng hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển đục ngầu giận dữ, …. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. Biển nhiều khi rất đẹp, ai cũng thấy như thế. Nhưng có điều ít ai chú là : vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kì diệu muôn màu muôn sắc ấy phần rất lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên.

Vũ Tú Nam
Đọc thầm bài đọc và trả lời câu hỏi, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Khi nào thì “ Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai đem rắc lên trên.” ?

a. Buổi sớm nắng sáng.

b. Buổi sớm nắng mờ.

c. Buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng.

d. Chiều nắng tàn, mát dịu.

Câu 2: Khi nào thì “ Nước biển dâng đầy, quánh đặc một màu bạc trắng, lăn tăn như bột phấn trên da quả nhót” ?

a. Một buổi chiều lạnh.

b. Một buổi chiều nắng tàn, mát dịu.

c. Một buổi trưa mặt trời bị mây che.

d. Buổi chiều lạnh, nắng tắt sớm.

Câu 3:Trong bài, sự vật nào được so sánh với “ ngực áo của bác nông dân”?

a. Cơn mưa.

b. Cánh buồm.

c. Biển.

d. Bầu trời và áng mây.

Câu 4: Trong bài, sự vật nào được so sánh với “ánh sáng chiếc đèn sân khấu” ?

a. Mặt trời.

b. Cánh buồm.

c. Tia nắng.

d. Mặt biển.

Câu 5: Qua bài “ Biển đẹp” em có cảm nhận gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Trong câu “ Trời trong xanh, biển nhẹ nhàng, trời âm u, biển nặng nề. Như con người biết buồn, vui ; biển lúc lạnh lùng, đăm chiêu, lúc sôi nổi, ồn ã.” Có mấy cặp từ trái nghĩa?

a. Một cặp. Đó là: ........................................................................................

b. Hai cặp. Đó là:…………………………………………………………

c. Ba cặp. Đó là : ………………………………………………………… 

d. Bốn cặp. Đó là:……………………………………………………………

Câu7: Trong câu “ Núi xa tím pha hồng.” Chủ ngữ là:

a. Núi xa .                                                    b.Núi.

b. Núi xa tím .                                             d.Tím.

 Câu 8: Trong các câu sau từ “ sắc” là từ đồng âm?

a. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

b. Mẹ em đang sắc thuốc cho bà.

c. Trong vườn, muôn hoa đang khoe sắc.

d. Sắc đẹp của con người sẽ thay đổi theo thời gian.

 Câu 9: Trong các dãy câu dưới đây, dãy câu nào có từ in đậm là từ nhiều nghĩa.

a. Trăng đã lên cao. / Bạn ấy thấp hơn em.

b. Trăng đậu vào ánh mắt. / Hạt đậu đã nảy mầm.

c. Ánh trăng vàng trải khắp nơi. / Thì giờ quý hơn vàng.

d. Bông hoa huệ trắng muốt./ Đàn cò trắng phau.
Câu 10: Tìm từ đồng nghĩa vời từ “ khổng lồ”. Đặt 1 câu với từ vừa tìm được:
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN

TIẾNG VIỆT ( ĐỌC ): 

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	c
	a
	c
	b
	HS nêu

cảm nhận của mình
	4 cặp từ trái nghĩa: nhẹ nhàng/nặng nề; trong xanh/âm u; buồn/vui; lạnh lùng/sôi nổi
	a
	b
	c
	to lớn, rộng,...


Câu 1, 2, 3, 4, 8, 9 mỗi câu 0,5 điềm.

Câu 5, 6, 7, 10: mỗi câu 1 điểm 

Phân mức độ

Mức 1: câu 1, câu 2, câu 3, câu 4

Mức 2: câu 8, câu 9

Mức 3: câu 6, câu 7, câu 10

Mức 4: câu 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 11: Chuỗi ngọc lam
Đọc thầm bài “Chuỗi ngọc lam” sách Tiếng Việt 5-Tập 1 /134 - 136 chọn đáp án đúng ghi vào bài thi.

Câu 1 : Cô bé mua chuỗi ngọc để tặng ai? 
a. Mẹ

b. Bà

c. Chị

d. Cô giáo

Câu 2 : Chi tiết nào cho biết cô bé không đủ tiền mua chuỗi ngọc ?
a. Cô bé mở khăn tay, để lên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập lợn đất. Chú Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé rồi lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền.

b. Chị của cô bé đem chuỗi ngọc đến trả lại cửa hàng.

c. Cả a và b đúng.

d. Cả a và b sai

Câu 3 : Chị của cô bé tìm gặp Pi-e làm gì?

a.   Để trả lại chuỗi ngọc.

b. Để hỏi có đúng cô bé mua chuỗi ngọc ở tiệm của Pi-e không, có đúng là chuỗi ngọc thật không, và tiệm đã bán cho cô bé với giá tiền bao nhiêu.

c. Để đổi lại chuỗi ngọc khác đẹp hơn.

d. Để bán chuỗi ngọc lại cho cửa hàng.

Câu 4 : Chuỗi ngọc có ý nghĩa gì đối với chú Pi- e?

a.
Đây là chuỗi ngọc vợ chú tặng cho chú.

b.
Đây là chuỗi ngọc chú tặng cho vợ chú.

c.
Đây là chuỗi ngọc chú tặng cho vợ chưa cưới của chú, nhưng cô đã mất vì một tai nạn giao thông.

d.
Đây là chuỗi ngọc chú dành tặng mẹ chú trong dịp Nô-en.

Câu 5 : Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc lam ?

a. Vì em bé đã mua chuỗi ngọc lam bằng tất cả số tiền em dành dụm được

b. Vì em bé đã lấy tất cả số tiền mà em đập con lợn đất để mua món quà tặng chị.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 6: Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này?

a. Các nhân vật trong câu chuyện này đều là những người tốt.

b. Các nhân vật trong câu chuyện đều là những người nhân hậu, biết đem lại niềm vui , hạnh phúc cho nhau.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a  và b đều sai.

Câu 7:Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau: cao vút, dịu dàng, rực rỡ.

Câu 8. Em hãy thay từ thích hợp cho từ “ đem ” trong câu: “Chị của cô bé đem chuỗi ngọc đến trả lại cửa hàng.”, viết lại câu văn mới và gạch dưới từ đã thay.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 9. Đại từ “cháu” trong câu “Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en.” chỉ ai? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10:Xác định thành phần câu trong câu sau: 
Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu                                             
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................           
Đáp án
             1.c         2.a            3.b             4.c            5.c                   6.c
(Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mỗi câu 0,5 điểm. Câu 7, 8, 9, 10 mỗi câu 1 điểm)
Câu 7. TL :    (chót vót, dịu hiền, sặc sỡ,.....) ( 1đ)

Câu 8. TL : Chị của cô bé mang chuỗi ngọc đến trả lại cửa hàng.
Câu 9. TL : Người nói

Câu 10.

Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước,/ những đóa hoa ban/ đã nở lứa đầu.                                                                         TN                                                                              CN                   VN
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1,2,3,4,6,8

Mức độ 2: Câu 7, 9

Mức độ 3: Câu 10

Mức độ 4: Câu 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Bài 12:  Vườn quả cù lao sông
Đọc thầm bài “Vườn quả cù lao sông”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.

       Từ bến sông của huyện lị Cái Bè, đi xuồng máy dọc theo sông Tiền chỉ một độ đường là sẽ gặp những cù lao lớn, cây cối xanh um tùm ngót hai chục cây số chiều dài. Đất trên cù lao đã ổn định qua nhiều năm tháng chứ không như những bãi giữa sông Hồng khi bồi khi lở do sức công phá thất thường của lũ lụt.

     Những xóm làng trên cù lao sông Tiền có từ bao lâu đời nay không hề biến động. Có những vườn cây mới trồng nhưng bạt ngàn là những cây cổ thụ. Những rãnh nước được xẻ từ sông vào tưới tắm cho gốc cây bốn mùa ẩm ướt. Cóc, mận, mãng cầu, chôm chôm, vú sữa, xoài tượng, xoài cát…mọc chen nhau.

     Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao. Những người chủ vườn tốt bụng và hào phóng thấy thế chỉ cười, ánh mắt thích thú nhìn khách.

     Những vườn quả lớn mênh mông này ngày ngày trút sản vật xuống những chiếc xuồng để tỏa đi các thành phố khắp miền Nam, ra cả Hà Nội, Hải Phòng xa xôi nữa.

                                                                                                 Vũ Đình Minh

Câu 1: Em hiểu từ “ cù lao” là vùng đất như thế nào?

a. Vùng đất ở trên đồi

b. Vùng đất ở gần bờ sông

c. Vùng đất ở ven sông

d. Vùng đất nổi có đất bao quanh ở sông ở biển

Câu 2: Cù lao sông Tiền có từ bao lâu?

      a. Có từ lâu năm

      b. Chưa hình thành

      c. Mới hình thành

      d. Mới hình thành và khi bồi, khi lở

Câu 3: Trên cù lao sông Tiền chủ yếu là trồng những loại cây gì?

a.  Trồng nhiều cây ăn quả

b.  Trồng nhiều lúa

c.  Trồng nhiều bắp

d.  Nhiều cây công nghiệp

Câu 4: Chi tiết nào trong bài cho thấy người dân nơi đây tốt bụng và hào phóng?

     a. Tạo nên những vườn cây có nhiều quả.

     b. Có vườn cây ăn quả cho khách tham quan.

     c. Thấy những người khách với tay hái quả họ chỉ cười, ánh mắt thích thú nhìn khách.

     d. Tặng nhiều trái cây cho khách tới thăm vườn quả.

Câu 5: Nội dung chính của bài là:

   a. Sự phong phú về hoa quả ở cù lao sông.

   b. Sự phong phú về hoa quả và con người rất hào phóng ở cù lao sông.

   c. Sự hào phóng của con người ở cù lao sông.

   d. Cuộc sống bình yên của người dân ở cù lao sông . 

Câu 6: Dòng nào dưới đây có các từ đồng nghĩa với từ um tùm?

   a. Thưa thớt, nhẫy nhượt

   b. Sum sê, nhẫy nhượt

   c. Mênh mông, bát ngát

   d. Rậm rạp, sum sê

Câu 7: Câu “ Có những vườn cây mới trồng nhưng bạt ngàn là những vườn cây quả cổ thụ”. Có mấy quan hệ từ?

a. Một quan hệ từ. (Đó là:………………………………………………………..)

b. Hai quan hệ từ.( Đó là..............................................................................)

c. Ba quan hệ từ.( Đó là:………………………………………………………..)

d. Bốn quan hệ từ.( Đó là:………………………………………………………..)

Câu 8: Câu: “Nó chỉ vâng vâng, dạ dạ chiếu lệ thôi”, những từ “vâng vâng, dạ dạ” thuộc từ  loại  nào?

     a. Danh từ                                    b. Tính từ                                     

     c. Động từ                                    d. Đại từ

Câu 9: Các từ “đánh cờ, đánh trống, đánh giặc” có quan hệ với nhau như thế nào?

a. Là những từ đồng âm.

b. Là những từ đồng nghĩa.

c. Là những từ nhiều nghĩa.

d. Là những từ trái nghĩa.

  Câu 10: Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

· Nhờ bạn Lan giúp đỡ mà kết quả học tập của Tuấn tiến bộ rất nhiều .

Cặp quan hệ từ :…………………………………………………………

Biểu thị quan hệ :……………………………………………………….

Đáp án

1. Đọc thầm (7đ):  Câu 2, 3, 4, 10 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;  

                                Câu 1, 5, 7, 8, 9 mỗi câu trả lời đúng 1đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 8
	Câu 9

	b
	a
	a
	c
	d
	c
	c


Câu 5: Sự phong phú về hoa quả và tính hào phóng của con người ở cù lao sông.
 Câu 7: Hai quan hệ từ.( Đó là:   nhưng, là )

Câu 10: Nhờ - mà. Nguyên nhân - Kết quả

Phân mức độ

Mức độ 1: Câu  2, 3, 4,  10

Mức độ 2: Câu 7,9

Mức độ 3: Câu 1, 8

Mức độ 4: Câu 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc thầm và hoàn thành bài tập:
Bài 13: Trò chơi đom đóm
   Thuở bé, chúng tôi thú nhất là trò bắt đom đóm! Lũ trẻ chúng tôi cứ chờ trời sẫm tối là dùng vợt làm bằng vải màn, ra bờ ao, bụi hóp đón đường bay của lũ đom đóm vợt lấy vợt để; "chiến tích" sau mỗi lần vợt là hàng chục con đom đóm lớn nhỏ, mỗi buổi tối như thế có thể bắt hàng trăm con. Việc bắt đom đóm hoàn tất, trò chơi mới bắt đầu; bọn trẻ nít nhà quê đâu có trò gì khác hơn là thú chơi giản dị như thế!

  Đầu tiên, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng. Làm đèn chơi chán chê, chúng tôi lại bỏ đom đóm vào vỏ trứng gà. Nhưng trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên trong quả trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, nhúng trứng thật nhanh vào nước sôi, sau đó tách lớp vỏ bên ngoài, rồi khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra. Thế là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng túi lại đem " thả" vào vườn nhãn của các cụ phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm nhát gan chạy thục mạng.

Tuổi thơ qua đi, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi. Tôi vào bộ đội, ra canh giữ Trường Sa thân yêu, một lần nghe bài hát "Đom đóm", lòng trào lên nỗi nhớ nhà da diết, cứ ao ước trở lại tuổi ấu thơ...
                Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Bài văn nói về trò chơi gì của trẻ nhỏ ở mièn quê?

 a. Dùng đom đóm làm đèn
b. Thả đom đóm vào vườn nhãn  các cụ phụ lão 
c Trò chơi đom đóm của tuổi nhỏ ở miền quê

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 2: Điều gì khiến anh bộ đội Trường Sa nhớ nhà, nhớ tuổi thơ da diết?

a..Anh nghe đài hát bài "Đom đóm" rất hay.

b. Anh đang canh giữ Trường Sa và anh được nghe bài "Đom đóm"

c.Anh cùng đồng đội ở Trường Sa tập hát bài "Đom đóm".

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 3: Câu: "Chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp khi học tố" thuộc kiểu câu nào đã học?

a. Ai thế nào?              b. Ai là gì?             c. Ai làm gì?       d.Ai ở đâu?
Câu 4: Chủ ngữ trong câu "Tuổi thơ đi qua, những trò nghịch ngợm hồn nhiên cũng qua đi." là:

a.Những trò nghịch ngợm hồn nhiên

b. Những trò nghịch ngợm

c. Tuổi thơ qua đi

c.Tuổi thơ qua đi ,những trò nghịch ngợm

Câu 5: Bài văn này nói lên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

....................................................................................................................................................

Câu 6: Từ "nghịch ngợm" thuộc từ loại:

a. Danh từ            b. Động từ              c. Tính từ       d/Quan hệ từ  

Câu 7: "Lấy trứng khoét một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng đỏ chảy ra". Tìm từ đồng nghĩa với từ "khoét".

……………………………………………………………………………………………

Câu 8: Mỗi buổi tối, hàng chục con đom đóm lớn nhỏ đều phát sáng. Tìm các cặp từ trái nghĩa trong câu trên.
…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống

                   ……... trời mưa ……... chúng em sẽ nghỉ lao động.
Câu 10: Tìm 1 từ đồng nghĩa với hạnh phúc. Đặt câu với từ tìm được

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 8
	Câu 9

	c
	b
	a
	c
	c
	tối- sáng

lớn- nhỏ
	Nếu ..thì


Câu 5: Nhớ về quê nhà với những kỉ niệm tuổi thơ……

Câu 7: đục, móc…

Câu 10: mãn nguyện , toại nguyện,vui vẻ…..

Câu 1, 2, 3, 6, 8, 9 mỗi câu 0,5 điểm. 

Câu 4, 5, 7, 10 mỗi câu 1 điểm.
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 6, 8

Mức độ 2: Câu 3, 9

Mức độ 3: Câu 4, 7,10

Mức độ 4: Câu 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Đọc thầm:

Bài 14: Chiều ngoại ô


Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm vào nắng chiều.


Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người.Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu.


Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi bên nơi cắm diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh. 

Theo NGUYỄN TỤY  KHA

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1 : Câu văn nào trong bài tả vẻ đẹp của ruộng rau muống ?

a. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người.

b. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống.

c. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh.

d. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần cũng là khi gió bắt đầu lộng lên.

Câu 2 : Điều gì làm tác giả cảm thấy thú vị nhất trong những buổi chiều hè ở vùng ngoại ô ?

a. Ngắm cảnh đồng quê thanh bình.

b. Ngắm cảnh đồng quê và thả diều cùng lũ bạn.

c. Được hít thở bầu không khí trong lành.

d. Cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh.

Câu 3 : Những cánh diều được nhắc đến trong bài văn là:

a. Diều cốc, diều tu.

b. Diều tu, diều sáo.

c. Diều cốc, diều tu, diều sáo.

d. Diều cốc, diều sáo.

Câu 4 : Những cánh diều trong bài văn được so sánh với cái gì?

a. Cánh bướm.

b. Vi vu trầm bổng.

c. Những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng.

d. Cánh bướm và những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng.

Câu 5 : Bài văn miêu tả về điều gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 : Câu văn sau: " Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh." có trạng ngữ là:

a. Mùa hè.

b. Mùa hè, rau muống

c. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn.

d. Rau muống lên xanh mơn mởn.

Câu 7 : “ Chiều hè ở ngoại ô không những mát mẻ mà còn thật yên tĩnh.”

Gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu trên và cho biết biểu thị mối quan hệ gì?

.................................................................................................................................................

Câu 8: Từ gạch chân trong hai câu: “Chúng ta ngồi vào bàn để học bài.” và “Hôm nay, chúng em cùng bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bạn Bình.”có quan hệ với nhau như thế nào?

   a. Từ đồng âm             



b. Từ nhiều nghĩa

   c. Từ đồng nghĩa   



d. Từ trái nghĩa         

Câu 9: Các từ láy có trong đoạn văn cuối là:

a. Khoảng không, vắng lặng, chen chúc.

b. Vắng lặng, chen chúc, vi vu.

c. Vi vu, mềm mại, lâng lâng .

d. Chen chúc, vi vu, mềm mại, lâng lâng.

Câu 10: Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “yên tĩnh”, chọn 1 từ vừa tìm để đặt câu:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


----------------------------000-------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐỌC )

I/ Tiếng Việt (Đọc) : 7 điểm

1.Đọc thầm (7đ):  Câu 1, 2, 3, 4, 6, 8 mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;  

                              Câu 5, 7, 9, 10 mỗi câu trả lời đúng 1đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 8
	Câu 9

	c
	b
	c
	d
	a
	a
	d


Câu 5: Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và yên tĩnh.
Câu 7: Tăng tiến

Câu 10: yên lặng, lặng im, lặng lẽ, tĩnh lặng, ....

Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4, 6, 8

Mức độ 2: Câu 7, 9

Mức độ 3: Câu 10

Mức độ 4: Câu 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc thầm bài “ Triền đê tuổi thơ ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.
Bài 15:  TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ

Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều là con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận .......

Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôn đi, về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn còn như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rông lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng......

....Xa quê bao nhiêu năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà còn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm.... 
                                                                                                   Nguyễn Hoàng Đại

Câu 1: Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó với tác giả “như hình với bóng”? 

a. Đêm trăng thanh gió mát

b. Con đê

c. Tết Trung thu
d. Những lối mòn
Câu 2: Tại sao các bạn nhỏ coi con đê là bạn?

a. Vì trên con đê này, các bạn nhỏ đã nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ Trung thu.

b. Vì con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.

c. Vì ai vào làng cũng phải đi qua con đê.

d. Vì con đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ.

Câu 3: Hình ảnh con đê được tác giả tả như thế nào?

a. Sừng sững che chở bao bọc lấy dân làng, phủ một màu xanh của cỏ mượt mà.

b. Quanh co uốn lượn theo sườn núi.

c. Tạo thành đường viền như sợi chỉ mỏng manh quanh làng.

d. Ngoằn ngoèo từ chân đê lên tới mặt đê.

Câu 4:  Tại sao tác giả cho rằng con đê “che chở, bao bọc lấy dân làng tôi như cả một vùng rộng lớn”?
a.  Vì con đê đã nâng bước, dìu dắt, tôi luyện cho những bước chân của tác giả ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. 
b.  Vì những đêm Tết Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui.
c. Vì con đê là nơi đã sinh ra và nuôi lớn tác giả. Vì trong những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê đã bảo vê tính mạng con người, gia súc, mùa màng.

d. Vì trong những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê đã bảo vê tính mạng con người, gia súc, mùa màng.
Câu 5: Em hãy nêu nội dung của bài văn?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: Xác định Chủ ngữ và Vị ngữ trong câu:

Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê.

................................................................................................................................................

Câu 7: Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ Nguyên nhân- Kết quả:

................................................................................................................................................

Câu 8: Từ nào trong câu : “Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc ,mà còn bảo vệ cả mùa màng......” Từ nào được hiểu theo nghĩa chuyển?
a. con người 

b. tính mạng

c. gồng mình 

d. bảo vệ

Câu 9: Từ “ Chúng” trong câu “ Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc.” Chỉ những ai?:

a. Trẻ em trong làng
b. Tác giả.
c. Dân làng.
d. Trẻ em trong làng và tác giả.

Câu 10: Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “tuổi thơ”

…………………………………………………………........................................................
ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Mức
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	2
	1
	2
	3

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	1

	Đáp án
	b
	a
	a
	d
	Tả con đê và kể 

vể những kỉ 

niệm gắn bó 

với con đê, gắn

 bóvới quê hương.

	CN: Mẹ

VN: đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê
	HS đặt câu có cặp quan hệ từ: vì…nên

Do…nên;

Nhờ ..mà
	c
	a
	thơ ấu, ấu thơ, thơ dại …


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ĐỌC – HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Đọc thầm bài “ Mưa rào ”  và trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ cái trước ý đúng nhất.

Bài 16: Mưa rào

   Một buổi có những đám mây bay về. Những đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gió Nam thổi giật mãi. Gió bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nhiên nổi lên một hồi khua động dạt dào. Mưa đã xuống bên kia sông: gió càng thêm mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây.

Mưa đến rồi, lẹt đẹt … lẹt đẹt … mưa giáo đầu. Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa: mưa thực rồi. Mưa ù xuống khiến cho mọi người không tưởng được là mưa đã kéo đến chóng thế. Lúc nãy là mấy giọt lách tách, bây giờ là bao nhiêu nước tuôn rào rào. Nước xiên xuống, lao xuống, lao vào trong bụi cây. Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẫy. Con gà sống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Tiếng giọt tranh đổ ồ ồ …

Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân, cuồn cuộn dồn vào các rãnh cống đổ xuống ao chuôm. Mưa xối nước được một lúc lâu thì bỗng trong vòm trời tối thẫm vang lên một hồi ục ục ì  ầm. Tiếng sấm, tiếng sấm của mưa mới đầu mùa …

Mưa đã ngớt. Trời rạng dần. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh.

                                                                       Theo Tô Hoài
1. Những dấu hiệu nào báo hiệu cơn mưa sắp đến ? 

     a.  Mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm, đen xám xịt. Gió thổi mát lạnh, nhuốm hơi nước.

     b. Mây tản ra từng nắm nhỏ. Gió bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước.

     c. Mưa xuống, gió càng thêm mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây.

     d. Mây tản ra từng nắm nhỏ. Từ phía nam bỗng nổi lên một hổi khua động dạt dào.

2. Những từ ngữ tả tiếng mưa lúc bắt đầu ? 

a. Lẹt đẹt …lẹt đẹt … mưa giáo đầu.

b. Mưa ù xuống, lách tách, lách tách. 

c. Lẹt đẹt …lẹt đẹt, lách tách.

d. Mưa ù xuống, rào rào, sầm sập.

3. Những từ ngữ tả bầu trời sau trận mưa ?

a. Trời rạng dần, chim chào mào hót râm ran. Phía đông một mảng trời trong vắt.

b. Mưa đã ngớt. Trời rạng dần. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá.

c. Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi. 

d. Trời rạng dần, phía đông một mảng trời trong vắt. Mặt trời ló ra, chói lọi.

4. Tác giả quan sát cơn mưa bằng những giác quan nào ? 

a. Bằng thị giác, thính giác, xúc giác.

b. Bằng thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác.

c. Bằng thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác.

d. Bằng thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác.

   5.   Dòng nào có từ “ bay ” được dùng theo nghĩa chuyển ?

a. Một buổi có những đám mây bay về.

b. Chim chào mào từ hốc cây bay ra hót râm ran.

c. Trời đang chuyển mưa, các loài chim bay nhanh về tổ.

d. Chim hải âu bay lượn trên mặt biển.

   6. Trong câu : “ Mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.” được cấu tạo :

a. Một trạng ngữ, một vế câu.

b. Hai vế câu.

c. Một chủ ngữ và hai vị ngữ. 

d. Hai chủ ngữ và một vị ngữ.

  7. Tìm và ghi lại 1 câu trong bài có sử dụng phép nhân hóa?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   8. Tìm 4 từ đồng  nghĩa với từ “ đỏ ngòm ” 

………………………………………………………………………………………………… 9. Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến.

…………………………………………………………………………………………………10.  Tìm từ trái nghĩa với từ  “ trắng xóa”, đặt câu với từ vừa tìm được?

…………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI KÌ I -  NĂM HỌC: 2022-2023
Môn: TIẾNG VIỆT-LỚP 5

 1. Đọc thầm (7đ):  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6  mỗi câu trả lời đúng 0,5đ;  

                                Câu 7, 8, 9, 10  mỗi câu trả lời đúng 1đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu  3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	 a
	a
	d
	d
	 a
	  c


Câu 7: Lá đào, lá na, lá sói vẫy tai run rẫy . ( 1 đ)

Câu 8: VD: đỏ chói, đỏ rực, đỏ thắm, đỏ tươi,...

        Tìm được 2 từ đạt 0,25đ. Tìm 4 từ đạt 0,5đ.

Câu 9: Học sinh đặt câu đúng yêu cầu đạt 1đ

Câu 10: Tìm đúng từ trái nghĩa đạt 0,5đ . Đặt câu 0,5 đ
Phân mức độ

Mức độ 1: Câu 1, 2, 3, 4
Mức độ 2:  8,10

Mức độ 3: Câu 5, 6, 7

Mức độ 4: Câu 9
ĐỌC HIỂU (Thời gian làm bài: 35 phút)
      Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới

Thầy thuốc như mẹ hiền

Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.

Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi. 

Một lần khác, có một người phụ nữ được ông cho thuốc và giảm bệnh. Nhưng rồi bệnh tái phát, người chồng đến xin đơn thuốc mới. Lúc ấy, trời đã khuya nên Lãn Ông hẹn hôm sau đến khám kĩ mới cho thuốc. Hôm sau ông đến thì được tin người chồng đã lấy thuốc khác, nhưng không cứu được vợ. Lãn Ông rất hối hận. Ông ghi trong sổ thuốc của mình : “Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận.”
Là thầy thuốc nổi tiếng, Lãn Ông nhiều lần được vua chúa vời vào cung chữa bệnh và được tiến cử vào chức ngự y, song ông đã khéo chối từ.

Suốt đời, Lãn Ông không vướng vào vòng danh lợi. Ông có hai câu thơ tỏ chí của mình:

Công danh trước mắt trôi như nước,

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
                                                                            Theo TRẦN PHƯƠNG HẠNH
      Hoàn thành các câu hỏi (các bài tập) theo một trong các cách sau:

       - Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

- Viết ý kiến của em vào chỗ chấm (................).
Câu 1 (0,5 điểm). Hải Thượng Lãn Ông làm nghề gì ? (mức 1)
A. Thầy giáo       B. Thầy cúng       C. Thầy thuốc       D. Thầy đồ

Câu 2 (0,5 điểm). Chi tiết ông chữa khỏi bệnh cho con của người thuyền chài, không lấy tiền còn cho thêm gạo, củi thể hiện đức tính gì của ông ? (mức 2)
          A. Khiêm tốn                                    B. Không màng danh lợi

          C. Trung thực                                   D. Giàu lòng nhân ái
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao có thể nói Lãn Ông là người không màng danh lợi ? (mức 1)

         A. Vì ông là thầy thuốc tài giỏi       

         B. Vì ông không ngại khổ  

         C. Vì ông thấy ân hận khi không cứu được người phụ nữ     

         D. Vì ông từ chối vào cung chữa bệnh cho vua chúa và tiến cử ông vào chức ngự y. 

Câu 4 (1 điểm). Sau cái chết của người phụ nữ, Lãn Ông đã ghi trong sổ thuốc của mình điều gì? (mức 2)
..................................................................................................................................................................................................................
Câu 5 (0,5 điểm). Đại từ "nó" trong câu : Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. thay thế cho từ nào ?  (mức 1)

          A. ông               B. Lãn Ông               C. đứa bé              D. chữa khỏi bệnh
Câu 6 (0,5 điểm). Điền vào chỗ chấm các tiếng chứa âm đầu tr/ch để hoàn thành câu tục ngữ. (mức 1)

          Chó ................... mèo đậy.                             ......................... bà nội tội bà ngoại.
Câu 7 (0,5 điểm). Hải Thượng Lãn Ông tên thật là gì? (mức 3)

         A. Tuệ Tĩnh            B. Lê Hữu Trác         C. Nguyễn Tuệ Tĩnh            D. Lê Hữu Thọ
Câu 8. (1 điểm). Em hiểu nội dung 2 câu thơ sau như thế nào ? (mức 3)

Công danh trước mắt trôi như nước

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.

..................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 (0,5 điểm). Tìm một từ đồng nghĩa, một từ trái nghĩa với từ “Hạnh phúc“ ? (mức 2)
- Đồng nghĩa với từ “Hạnh phúc“ là:   ................................................................... 
- Trái nghĩa với từ “Hạnh phúc“ là:   ...................................................................... 
Câu 10. (0,5 điểm). Đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ tăng tiến nói về việc học tập của em. (mức 4)
..................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT - Lớp 5

I. Đọc thành tiếng: 4 điểm
II. Đọc hiểu: 6 điểm 
Câu 1. (0,5 điểm): C

Câu 2. (0,5 điểm): D 
Câu 3. (0,5 điểm): D
Câu 4. (1 điểm): Xét về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác, xong về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng hối hận.
Câu 5. (0,5 điểm) C
Câu 6. (0,5 điểm): Chó treo mèo đậy.                            Cháu bà nội tội bà ngoại.
Câu 7. (0,5 điểm) : B
Câu 8. (1 điểm 
- Công danh rồi sẽ trôi như nước chảy, chỉ còn tấm lòng nhân nghĩa là còn mãi. Đáng quý và không bao giờ thay đổi.

Câu 9. (0,5 điểm): Hạnh phúc đồng nghĩa với vui sướng ; Hạnh phúc >< đau khổ 
Câu 10. (0,5 điểm):  Bạn A không những học giỏi toán mà bạn còn học giỏi tiếng việt.
Bài tập

Câu hỏi 1: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả ?

 nượn nờ

 lung linh
 
ngao ngán

 ngọt ngào

Câu hỏi 2: Loài hoa nào được gọi là "Hoa học trò"?

 hoa phượng
 hoa mai 

hoa đào

 hoa hồng

Câu hỏi 3: Trong câu thơ "Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi", từ a-kay nghĩa là gì?

 
bà con

 em 


cháu


 con
Câu hỏi 4: Câu "Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ." sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 so sánh

 nhân hoá 

so sánh và nhân hoá 
lặp từ

Câu hỏi 5: Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu: "Thất bại là mẹ của thành công."?

 
thất bại 

mẹ 

thất bại là mẹ 

thành công

Câu hỏi 6: Bộ phận nào là vị ngữ trong câu: "Chăm chỉ, chịu khó là đức tính tốt."?

 
chăm chỉ 

chịu khó
 là đức tính tốt 

đức tính
Câu hỏi 7: Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

· [image: image1.wmf] Ban trưa, nắng chói chang khiến cánh tay bố nóng rát.

· [image: image2.wmf] Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như dát vàng, dát bạc.

· [image: image3.wmf] Bố nhờ bác thợ mộc đóng một chiếc giát giường mới.

· [image: image4.wmf] Ông ấy dùng búa giát mỏng miếng đồng rồi uốn cong dễ dàng.
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ĐỌC THÀNH TIẾNG

Bài 1: CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ - SGK/102

Đọc đoạn 1:
Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

Bé Thu thích ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

Đọc đoạn 2:
Câu 2: Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật? 

Cây quỳnh lá dày, giữ được nước. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị vòi ti gôn quấn chắc nhiều vòng, cây đa Ấn Độ bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt, xòe những lá nâu rõ to.

Đọc đoạn 2, 3:
Câu 3: Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?

Vì Thu muốn cho Hằng công nhận ban công nhà Thu là vườn.

Câu 4: Em hiểu “Đất lành chim đậu” là như thế nào?

“Đất lành chim đậu” là nơi tốt đẹp, thanh bình sẽ có chim về đậu hoặc trú ngụ, sẽ có người tìm đến để làm ăn sinh sống. 

Bài 2: MÙA THẢO QUẢ - SGK/113

Đọc đoạn 1:

Câu 1: Tác giả tả thảo quả trên rừng Đản Khao chín như thế nào?

Thảo quả trên rừng Đản Khao đã chín nục.
Câu 2: Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào?

Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng mùi thơm đặc biệt của nó. Gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm. Người đi từ rừng thảo quả về hương thơm đậm ấp ủ trong từng nếp áo nếp khăn.
Đọc đoạn 2:

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển rất nhanh.

Qua một năm hạt thảo quả đã phát triển thành cây, cao tới bụng người. Một năm sau nữa, mỗi thân lẻ đâm thêm hai nhánh mới. Thoáng cái dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn xoà lá lấn chiễm không gian.
Đọc đoạn 3:

Câu 4: Hoa thảo quả nảy ra ở đâu?

Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ.

Câu 5: Khi thảo quả chín, rừng có gì đẹp?

Dưới đáy rừng rực lên những chùm thảo quả đỏ cho chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng. Rừng say ngây và ấm nóng. Thảo quả như những đốm lửa hồng, thắp lên nhiều ngọn mới, nhấp nháy.

Bài 3: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG – SGK/117
Đọc khổ thơ 1:
Câu 1: Tìm những chi tiết trong khổ thơ 1, nói lên hành trình vô tận của bầy ong.

Đôi cánh của bầy ong đẫm nắng trời, bầy ong bay đến trọn đời, không gian là nẻo đường xa, thời gian vô tận.

Đọc khổ thơ 2: 

Câu 2: Bầy ong bay đễn những nơi nào? Nơi đó có gì đẹp?

+ Nơi rừng sâu: Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban

+ Nơi biển xa: Hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa

+ Nơi quần đảo: Có loài hoa nở như là không tên

Câu 3: Em hiểu câu thơ: “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào?

Câu thơ muốn nói lên bầy ong rất chăm chỉ, giỏi giang, đến nơi nào cũng tìm ra được hoa để làm mật, đem lại hương vị ngọt ngào cho cuộc đời.

Đọc khổ thơ 3: 

Câu 4: Qua hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói điều gì về công việc của loài ong?

Công việc của loài ong có ý nghĩa thật lớn lao đẹp đẽ: ong giữ hộ cho người những mùa hoa tàn, để lại hương thơm vị ngọt cho đời.

Bài 4: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON – SGK/124

Đọc đoạn 1:

Câu 1: Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?

Những dấu chân người lớn hằn trên đất. Bạn thắc mắc vì hai ngày nay không có đoàn khách tham quan nào cả. Lần theo dấu chân bạn nhỏ thấy hơn chục cây to bị chặt thành từng khúc  dài, bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối.

Đọc đoạn 2:

Câu 2: Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy:

a) Bạn là người thông minh.

b) Bạn là người dũng cảm.

a) Bạn thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng nên đã lần theo dấu chân ấy để tự giải đáp thắc mắc. Khi phát hiện bọn trộm gỗ, bạn đã lén chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an.

b) Bạn chạy đi gọi điện thoại báo công an về hành động của kẻ xấu. Phối hợp với các chú công an để bắt bọn trộm gỗ.

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?

Vì bạn rất yêu rừng, bạn sợ rừng bị chặt phá/ Vì rừng là tài sản chung của mọi người, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ/ Vì bạn có ý thức của một công dân, tôn trọng và bảo vệ tài sản chung của mọi người/........

Câu 4: Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?

Em học tập được ở bạn nhỏ tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung, bảo vệ môi trường.

Bài 5: TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN – SGK/128

Đọc đoạn 1:

Câu 1: Nêu nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn? 

Do chiến tranh, do quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm… làm mất đi một phần rừng ngập mặn.

Câu 2: Nêu hậu quả của việc phá rừng ngập mặn?

Hậu quả của việc phá rừng ngập mặn: lá chắn bảo vệ đê điều không còn, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn.

Đọc đoạn 2:

Câu 3: Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?

Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn vì các tỉnh này làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều.

Đọc đoạn 3:

Câu 4: Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi? 

- Ở nhiều địa phương môi trường đã có thay đổi nhanh chóng.

- Đê không còn bị xói lở.

- Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không chỉ hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận.

- Lượng hải sản tăng nhiều, các loài chim nước cũng trở nên phong phú.

- Tăng thêm thu nhập cho người dân và bảo vệ vững chắc đê điều.

Bài 6: CHUỖI NGỌC LAM – SGK/134

Câu 1: Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai? Em có đủ tiền mua chuỗi ngọc không? Chi tiết nào cho biết điều đó?

Cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng chị nhân ngày lễ Nô-en. Cô bé không có đủ tiền để mua chuỗi ngọc.

Chi tiết cho biết điều đó: Cô bé mở khăn tay, để lên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập lợn đất. Chú Pi-e trầm ngâm nhìn cô bé rồi lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền.

Câu 2: Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để làm gì?

Chị của Gioan không tin em gái mình có tiền mua chuỗi ngọc nên tìm đến tiệm hỏi xem có phải ngọc thật không và nó được bán với giá tiền là bao nhiêu.

Câu 3: Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc? 

Vì em đã mua chuỗi ngọc bàng tất cả số tiền em dành dụm được.

Câu 4: Em nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này?

Các nhân vật trong câu chuyện này đều là những người tốt, có tấm lòng nhân hậu. Họ biết sống vì nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau.

Bài 7: HẠT GẠO LÀNG TA – SGK/139 

Câu 1:  Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì? 

Từ đất (Vị phù sa của sông), từ nước (Có hương sen thơm trong hồ nước đầy), từ công sức của con người (Có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay).

Câu 2: Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân? 

Giọt mồ hôi rơi vào những trưa tháng sáu. Nước nóng như ai nấu làm chết cá cờ, cua ngoi lên bờ, Mẹ bước xuống ruộng cấy.

Câu 3: Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?

Tuổi nhỏ đã ra sức thi đua lao động sản xuất, không kể sáng, trưa, chiều, các bạn luôn có mặt ở ngoài đồng ruộng chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón lót, bón thúc, làm cỏ... góp công sức làm ra hạt gạo tiếp tế cho chiến trường. 

Câu 4: Vì sao tác giả gọi hạt gạo là "hạt vàng"?

Hạt gạo được gọi là hạt vàng, vì hạt gạo rất quý. Có được hạt gạo, con người phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt "một nắng hai sương" trên đồng ruộng. Hơn thế, hạt gạo còn đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc trong thời kì chống giặc.

Bài 8: BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO – SGK/144 

Đọc đoạn 1:

Câu 1:  Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì? 

Cô giáo đến đây để mở trường dạy học.

Đọc đoạn 1, 2:

Câu 2: Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?

- Cả buôn làng đến chật ních cả nhà sàn, quần áo như đi dự hội.

- Họ trải những tấm lông thú từ đầu cầu thang đến cửa bếp giữa nhà sàn cho cô giáo đi.

- Già làng đứng ở giữa sàn nhà đón cô giáo, trao cho cô giáo con dao để chém một nhát vào cây cột, thực hiện nghi lễ trở thành người trong buôn.

Đọc đoạn 3:

Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý “cái chữ”?

Mọi người và theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết. Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo.

Câu 3: Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì?
Biết trọng văn hoá, yêu quý cô giáo.

Mong muốn cho con em của dân tộc mình được học hành, thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu. 

Bài 9: THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN – SGK/153  

Đọc đoạn 1:

Câu 1: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho con người thuyền chài?

Lãn Ông nghe tin bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Hải Thượng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé, khi chữa khỏi bệnh ông không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi.

Đọc đoạn 2:

Câu 2: Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?

Ông ghi trong sổ thuốc của mình: “Xét về việc thì người bệnh chết do thầy thuốc khác, song về tình thì tôi như mắc phải tội giết người. Càng nghĩ càng thấy hối hận”
Đọc đoạn 3:

Câu 3: Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
Lãn Ông nhiều lần được vua chúa nhiều lần vời vào cung chữa bệnh, được tiến cử vào chức ngự y song ông đã khéo chối từ.
Câu 4: Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

Lãn Ông không màng danh lợi, chỉ chăm lo việc nghĩa./Công danh rồi sẽ trôi đi chỉ còn tấm lòng nhân nghĩa là còn mãi./Công danh chẳng đáng coi trọng, chỉ có tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, không thể đổi thay.

Bài 10: THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN – SGK/158  

Đọc đoạn 1, 2: 
Câu 1: Khi bị bệnh, cụ Ún đã tự chữa bệnh bằng cách nào?

Cụ mời các học trò của mình đến cúng để đuổi tà ma mà bệnh tình không thuyên giảm.

Đọc đoạn 3: 
Câu 2: Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn bệnh viện về nhà?

Cụ sợ mổ, hơn nữa cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

Đọc đoạn 4:
Câu 3:  Nhờ đâu cụ Ún  khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?
Nhờ các bác sĩ và y tá người Kinh mà cụ đã khỏi bệnh. Câu nói cuối bài giúp em hiểu, cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ: thầy cúng không thể chữa khỏi bệnh được, chỉ có bác sĩ ở bệnh viện, chỉ có khoa học mới làm được điều đó.
Bài 11: NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG – SGK/164
Đọc đoạn 1: 

Câu 1: Ông Lìn đã làm gì để đưa được nước về thôn? 

Ông Lìn lần mò cả tháng trong rừng để tìm nguồn nước. Suốt một năm, ông cùng vợ con đào gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.

Đọc đoạn 2: 

Câu 2: Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan thay đổi như thế nào?

Nhờ có mương nước mà ông Lìn dẫn về, tập quán canh tác và cuộc sống của trên 50 hộ trong thôn Phìn Ngan đã thay đổi. Những nương lúa quanh năm khát nược được thay bằng đồng bằng ruộng bậc thang. Những giống lúa lai cao sản được ông Lìn đưa về, vận động bà con trồng cấy. Nhờ vậy mà cả thôn không còn hộ đói nữa.

Đọc đoạn 3:
Câu 3: Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng bảo vệ nguồn nước?

Ông Lìn hiểu rằng muốn có nước cấy lúa thì phải giữ rừng. Ông lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả. Sau đó về hướng dẫn cho bà con cùng làm. 

Câu 4: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

Muốn có cuộc sống hạnh phúc, ấm no, con người phải dám nghĩ, dám làm.

CUỐI HKI - TIẾNG VIỆT LỚP 5
CHÍNH TẢ

Bài 1: MÙA XUÂN

… Thế rồi mùa xuân mong ước đã đến.
   
Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng sực nức lên. Không khí còn hơi nước lạnh lẽo. Trong vườn bây giờ đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Trên cành lấm tấm mọc mầm xanh. Những cành xoan khẳng khiu đương muốn trổ lá. Những cành xoan gầy guộc sắp buông tỏa ra những tàn hoa sang sáng, tim tím. Ngoài kia, rặng hồng bụt đã có nụ. Nhiều bạn hàng xóm đã đến rình đợi ngắt nụ hồng bụt đỏ về bày chơi.
    
Mùa xuân tươi đẹp đã về ...
Tô Hoài 

Bài 2: SẦU RIÊNG


Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.


Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột. Lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái  chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.










                      Mai Văn Tạo

Bài 3: BÉ PHẢI HỌC


Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo Nhi đồng.

Mặc dù thích được làm đủ nghề như thế nhưng mà eo ơi! Bé rất lười học. Bé chỉ thích được như bố, như mẹ mà khỏi học.


Bé tâm sự với mẹ điều ấy. Mẹ cười và bảo: “Con thích làm nhiều nghề thì tốt! Nhưng trước hết là con phải học. Con hiểu không?” Bé gật đầu đồng ý. Bé đã hiểu, dù thích làm nghề gì đi chăng nữa mà học kém cũng như không. Và bây giờ, bé lại nghĩ khác. Trước nhất bé thích làm một học sinh giỏi cơ!

                                                                                      


 Nguyễn Thị Thanh Hà

Bài 4: KÌ DIỆU RỪNG XANH


Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng xanh vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.


Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu.









                       Nguyễn Phan Hách

Bài 5: MƯA MÙA XUÂN


Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Mùa đông xám xịt và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá, mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt...










        Nguyễn Thị Như Trang

Bài 6: ĐIỀU ƯỚC

Đêm trăng sáng, tôi ngồi bên cạnh ông nội ngắm trăng. Nhớ lại những điều ước mấy ngày trước, tôi hỏi ông: 
- Ông ơi, nếu như ông có một điều ước, ông sẽ ước gì ạ? 
Ông nhìn tôi, mỉm cười: 
- Thế cháu sẽ ước gì nào? 
Không chần chừ, tôi kể cho ông chuyện về những điều ước của nhóm bạn. Nghe xong, ông chậm rãi nói:
- Nếu có một điều ước, ông sẽ ước mọi người trên thế gian này đều có một điều ước như ông. Nhưng theo ông trong thực tế, điều ước hay nhất là điều ước mà ta có thể thực hiện được, cháu ạ.
                                                                                             

Trích Tôi đi học

Bài 7: MÙA XUÂN TRÊN CÁNH ĐỒNG

           Mùa xuân đã về trên cánh đồng. Bên kia đồi, tiếp với đồng, là rừng cây. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xóa. Những bầy ong từ rừng bay xuống đồng, như những đám mây mỏng lấp lánh. Trên cánh đồng, cỏ ống cao lêu đêu, đong đưa trước gió. Cỏ gà, cỏ mật, cỏ tương tư xanh nõn. Ban mai nắng dịu, chim hót líu lo. Gió ngạt ngào mùi thơm của mật và phấn hoa. Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội.

                                                                                                  

Theo Xuân Quỳnh

Bài 9: TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ


Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.


Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm ...

                                                                    


 Theo Nguyễn Hoàng Đại

Bài 9: ĐÊM TRĂNG QUÊ HƯƠNG


Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên sau luỹ tre. Trăng đêm nay sáng quá! Bầu trời điểm xuyết một vài ngôi sao lấp lánh như những con đom đóm nhỏ. Ánh trăng vàng dịu mát toả xuống, chảy tràn lan trên mặt đất, trên các cành cây, ngọn cỏ… Không gian mới yên tĩnh làm sao! Chỉ còn tiếng sương đêm rơi lốp bốp trên lá cây và tiếng côn trùng ra rả trong đất ẩm. Thoang thoảng đâu đây mùi hoa thiên lí dịu dàng lan toả… Đêm quê thật đẹp và êm đềm. 
                                                                                                    

Đào Thu Phong

Bài 10: NHỮNG CÁNH BUỒM


Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua. Bốn mùa sông đầy nước. Mùa hè, sông đỏ lựng phù sa với những con lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát non nổi lên, dân làng tôi thường xới đất, trỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khi những con lũ năm sau đổ về. Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ, trong đó một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất, đó là những cánh buồm. 
Bài 11: CHIỀU NGOẠI Ô


Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao.  

Bài 12: SẦU RIÊNG


Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi toả khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhuỵ li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.











     Theo Mai Văn Tạo
Bài 13: QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA


Từ lâu Trường Sa là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng, quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín, vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là những cái nón che bóng mát cho những hòn đảo nhiều nắng nầy. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn phải từ rất xa xưa.

                                                                                                


Hà Đình Cẩn

Bài 14: DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ


Tôi sống độc lập từ thuở bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau.

                                                                                           



Tô Hoài

Bài 15: CÂY GẠO


Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen … đàn đàn, lũ lũ bay đi bay về, lượn lên luợn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể tưởng được. Ngày hội mùa xuân đấy!                                                     











         Theo Vũ Tú Nam
ÔN TẬP CUỐI HKI - TIẾNG VIỆT LỚP 5
TẬP LÀM VĂN

Đề 1: “ Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”
        Thầy cô là người không chỉ cho ta hành trang tri thức mà thầy cô còn là người dạy cho ta đạo lí làm người, hình thành nhân cách cho ta từ bé. Trong suốt thời gian học Tiểu học em đã gắn bó với rất nhiều thầy (cô) giáo. Em hãy tả một người thầy (cô) giáo đã để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.

Đề 2: Mỗi người đều mang trong trái tim tình cảm giành cho một người thân - người mình yêu quý nhất. Đó là người cho ta niềm động viên, an ủi, sự sẻ chia; là ngọn lửa đốt cháy đam mê và khởi nguồn cho hi vọng. Em hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất. 
Đề 3: Hãy tả lại hình dáng của một người mà em thấy ấn tượng nhất, đồng thời nói lên tình cảm yêu thương, quý mến và lòng kính trọng của em đối với người ấy.

Đề 4: Trong sâu thẳm tâm hồn và tình cảm của mỗi ngư​ời đều có riêng một ng​ười mẹ. Em hãy miêu tả về ng​ười mẹ của em.
Đề 5: Khi ở nhà chúng ta có chị em để chia sẻ và chơi đùa cùng nhưng khi đến trường thì người bên cạnh chúng ta là bạn bè. Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè, trong suốt thời gian học tập. Em hãy tả một người bạn mà em yêu quý nhất.
Đề 6: Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất.
Đề 7: Em hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất.
Đề 8: Em hãy tả một người bạn thân mà em yêu quý nhất.

Đáp án:
 Hình thức: (2đ)


- Bài viết có đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài


- Viết chữ sạch, đẹp; không sai lỗi chính tả


- Biết sử dụng dấu câu, tối thiểu khoảng 25 dòng.

- Sáng tạo.
B. Nội dung: (6đ)

1. Mở bài: (1đ)


- Giới thiệu được người định tả (ở đâu? Gặp lúc nào?)

2 Thân bài: (4đ)

a. Tả ngoại hình ( đặc điểm nổi bật về tầm vóc, cách ăn mặc, khuôn mặt, mái tóc, cặp mắt, hàm răng…)

b. Tả tính tình (lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với người khác…)

c. Tả hoạt động thể hiện sự quan tâm, sự yêu thương hoặc nêu được một vài kỉ niệm giữa em với người được tả thể hiện sự gắn bó, những ấn tượng sâu sắc, tình  cảm tốt đẹp,… qua lời văn 

3. Kết bài: (1đ)  Nêu tình cảm của  bản thân về người được tả.



Bài làm lạc đề 1 điểm

